MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7
Năm học: 2023 - 2024

	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung 
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số câu
	Tổng % điểm

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Giáo dục đạo đức 
	1. Tự hào về truyền thống quê hương
	7 câu
	
	
	0,5 câu
(1đ)
	
	
	
	0,5 câu
(1đ)
	7 câu
	1 câu
	3,75

	
	
	2. Quan tâm, cảm thông, chia sẻ
	
	
	
	
	
	1 câu
(2,5đ)
	
	
	
	1 câu
	2,5

	
	
	3. Học tập tự giác, tích cực
	5 câu
	
	
	0,5 câu
(2đ)
	
	0,5 câu
(0,5đ)
	
	
	5 câu
	1 câu
	3,75

	Tổng
	12 
	
	
	1
	
	1,5
	
	0,5
	12
	3
	10

	Tỉ lệ %
	30%
	30%
	30%
	10%
	30%
	70%
	100%

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	
	





BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7
Năm học: 2023 - 2024

	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Giáo dục đạo đức
	1. Tự hào về truyền thống quê hương

	Nhận biết:
- Nêu được một số truyền thống văn hoá của quê hương.
- Nêu được truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của quê hương.
Thông hiểu:
- Giải thích được vì sao phải giữ gìn truyền thống tốt đẹp của quê hương.
Vận dụng: 
- Phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của quê hương.
- Xác định được những việc cần làm phù hợp với bản thân để giữ gìn phát huy truyền thống quê hương.
Vận dụng cao: 
Thực hiện được những việc làm phù hợp để giữ gìn, phát huy truyền thống của quê hương.
	7 TN


















	0,5 TL










	
	














0,5 TL

	
	
	2. Quan tâm, cảm thông và chia sẻ

	Nhận biết: 
Nêu được những biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác.
Thông hiểu:
Giải thích được vì sao mọi người phải quan tâm, cảm thông và chia sẻ với nhau.
Vận dụng: 
- Đưa ra lời/cử chỉ động viên bạn bè quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác.
- Phê phán thói ích kỉ, thờ ơ trước khó khăn, mất mát của người khác.
Vận dụng cao:
Thường xuyên có những lời nói, việc làm thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với mọi người.
	
	
	





1 TL
	


	
	
	3. Học tập tự giác, tích cực

	Nhận biết:
Nêu được các biểu hiện của học tập tự giác, tích cực.
Thông hiểu:
Giải thích được vì sao phải học tập tự giác, tích cực.
Vận dụng:
 Góp ý, nhắc nhở những bạn chưa tự giác, tích cực học tập để khắc phục hạn chế này.
Vận dụng cao: 
Thực hiện được việc học tập tự giác, tích cực.
	5 TN












	
0,5 TL





	
0,5 TL
	


	Tổng
	
	12
	1
	1,5
	0,5

	Tỉ lệ %
	
	30
	30
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40




  














	PHÒNG GD & ĐT QUẬN ĐỒ SƠN
TRƯỜNG THCS NGỌC HẢI


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7
Năm học: 2023 - 2024
Thời gian: 45 phút
(Không kể thời gian giao đề)


ĐỀ 1
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm)
Chọn một đáp án đúng nhất:
Câu 1: Truyền thống nào sau đây thể hiện sự kính trọng, biết ơn với những người đã từng dạy dỗ mình? 
A. Uống nước nhớ nguồn.                                  B. Yêu nước chống ngoại xâm.
C. Hiếu thảo.                                                       D. Tôn sư trọng đạo.
Câu 2: Ý kiến nào sau đây không thể hiện truyền thống tốt đẹp của các vùng miền, địa phương.  
A. Yêu nước, chống giặc ngoại xâm
B. Cần cù lao động
C. Trân trọng trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc
D. Thách cưới cao, tổ chức ma chay linh đình, kéo dài nhiều ngày
Câu 3: Truyền thống quê hương là những giá trị vật chất, tinh thần mà người dân ở một vùng đất cụ thể tạo ra và được lưu truyền từ 
A. thế hệ này sang thế hệ khác.               B. địa phương này sang địa phương khác.
C. đất nước này sang đất nước khác.      D. người vùng này sang người vùng khác.
Câu 4: “Những giá trị vật chất, tinh thần mà người dân ở một vùng đất cụ thể tạo ra và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác” là nội dung của khái niệm nào sau đây? 
A. Truyền thống quê hương.                         B. Phong tục tập quán.
C. Truyền thống gia đình.                             D. Nét đẹp bản địa.
Câu 5: Truyền thống nào sau đây thể hiện sự biết ơn với công lao nuôi nấng, dạy dỗ của ông bà, cha mẹ? 
A. Yêu nước.            B. Hiếu thảo.           C. Dũng cảm.             D. Trung thực.
Câu 6: Phương án nào dưới đây không phải là truyền thống tốt đẹp quê hương? 
A. Yêu nước.                                                     B. Hà tiện, ích kỉ.
C. Làm đồ thủ công mĩ nghệ.                            D. Cần cù lao động.
Câu 7: Phương án nào dưới đây là những truyền thống tốt đẹp của quê hương? 
A. Cần cù lao động, hà tiện, ích kỉ.                   B. Dũng cảm, ích kỉ, bất khuất.
C. Yêu nước, đoàn kết, kiên cường.                  D. Lười biếng, kiên cường, vị tha.
Câu 8: Biểu hiện nào dưới đây không phải là biểu hiện của học tập tự giác, tích cực? 
A. Lập thời gian biểu khoa học, hợp lí.       
B. Quyết tâm thực hiện các mục tiêu học tập.
C. Xác định đúng mục tiêu học tập.            
D. Luôn luôn chờ đợi vào sự giúp đỡ.
Câu 9: Điền từ vào chỗ trống.
Tích cực là luôn luôn … học tập, làm việc và rèn luyện. 
A. Ý thức, tích cực, kiên trì.                          B. Cố gắng, ý thức, kiên trì.
C. Tích cực, vượt khó, kiên trì.                     D. Cố gắng, vượt khó, kiên trì.
Câu 10: Việc học tập tự giác, tích cực giúp chúng ta 
A. nắm giữ những chức vụ cao trong cộng đồng.
B. có thêm kiến thức, mở rộng hiểu biết.
C. đạt được mọi mục đích.
D. thu được nhiều tiền.
Câu 11: Nhận định nào dưới đây là đúng khi bàn về tự giác, tích cực trong học tập? 
A. Tự giác, tích cực góp phần tạo nên những thành công.
B. Chỉ những bạn học kém mới cần tự giác, tích cực học tập.
C. Tự giác là lối sống vốn có của mỗi người, không cần rèn luyện.
D. Người tích cực trong công việc thường bị lợi dụng và chịu thiệt thòi.
Câu 12: Hành động nào thể hiện chưa tự giác, tích cực trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội là? 
A. Nhận giúp đỡ bạn học kém trong lớp.
B. Tham gia các hoạt động thể dục, thể thao của nhà trường.
C. Ở nhà chơi không đi cắm trại cùng lớp.
D. Tham gia viết báo tường nhân dịp 20/11.

PHẦN II. TỰ LUẬN (7.0 điểm)
Câu 1. (2.0 điểm). 
[bookmark: _Hlk106745732]a. Chúng ta cần làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương?
b. Người dân địa phương nơi em sinh sống có những truyền thống tốt đẹp nào? 
Câu 2. (2,5 điểm)
a. Trong cuộc sống, em đã thể hiện sự quan tâm cảm thông chia sẻ như thế nào với các bạn trong lớp?
b. Trên đường đi học, An thấy một em bé đang khóc vì bị lạc, An nghĩ: “Sẽ có người khác giúp em ấy còn mình phải đến trường cho kịp giờ học”.
Em có nhận xét gì về việc làm của An? Nếu là An em sẽ làm gì?
Câu 3. (2,5 điểm) 
Tình huống:
Mỗi buổi tối, Nam thường xuyên ngồi vào bàn học đúng giờ nhưng tay vẫn cầm điện thoại để nhắn tin và chỉ tập trung học bài khi bố mẹ thúc giục kiểm tra.
a. Em có nhận xét gì về ý thức học tập của bạn Nam? 
b. Học tập tự giác, tích cực có ý nghĩa như thế nào với học sinh?
                 





	PHÒNG GD & ĐT QUẬN ĐỒ SƠN
TRƯỜNG THCS NGỌC HẢI


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7
Năm học: 2023 - 2024
Thời gian: 45 phút
(Không kể thời gian giao đề)


ĐỀ 2
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm)
Chọn một đáp án đúng nhất:
Câu 1: Những món quà quyên góp của người dân đến đồng bào miền Trung chịu thiệt hại về bão lũ là xuất phát từ truyền thống nào sau đây? 
A. Tương thân, tương ái.	             B. Đoàn kết, dũng cảm.
C. Cần cù lao động.                                          D. Yêu nước chống ngoại xâm.
Câu 2: Làm cốm (ở làng Vòng) là nghề truyền thống của tỉnh/thành phố nào sau đây? 
A. Hà Nội.          B. Ninh Bình.            C. Thái Bình.           D. Hưng Yên.
Câu 3: Việc làm nào dưới đây là biểu hiện của truyền thống cần cù lao động? 
A. Mỗi khi gặp công việc nặng nhọc, anh X thường bỏ cuộc.
B. Anh Q hào hứng đăng kí tham gia nghĩa vụ quân sự khi đủ 18 tuổi.
C. Bạn A luôn đạt thành tích cao trong học tập vì sự nỗ lực của bản thân.
D. Chị P được nhận danh hiệu nhân viên xuất sắc vì sự chăm chỉ và sáng tạo.
Câu 4: Việc làm nào dưới đây là biểu hiện của truyền thống hiếu học? 
A. Chị H thường xuyên tham gia các chương trình thiện nguyện.
B. Vì cần cù lao động nên cuối năm vựa lúa nhà ông P đạt sản lượng cao.
C. Anh T vận động bà con phát triển truyền thống làm gốm của quê hương.
D. Bạn K luôn tự giác trong học tập vì thế năm nào K cũng đạt thành tích cao.
Câu 5: Truyền thống nào sau đây thể hiện sự kính trọng, biết ơn với những người đã từng dạy dỗ mình? 
A. Uống nước nhớ nguồn.                                  B. Tôn sư trọng đạo.
C. Hiếu thảo.                                                       D. Yêu nước chống ngoại xâm.
Câu 6: Truyền thống quê hương là những giá trị vật chất, tinh thần mà người dân ở một vùng đất cụ thể tạo ra và được lưu truyền từ 
A. địa phương này sang địa phương khác.     
B. thế hệ này sang thế hệ khác.                      
C. đất nước này sang đất nước khác.              
D. người vùng này sang người vùng khác.
Câu 7: Ý kiến nào sau đây không thể hiện truyền thống tốt đẹp của các vùng miền, địa phương.  
A. Yêu nước, chống giặc ngoại xâm
B. Cần cù lao động
C. Thách cưới cao, tổ chức ma chay linh đình, kéo dài nhiều ngày
D. Trân trọng trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc
Câu 8: Việc làm nào dưới đây là biểu hiện của học tập tự giác, tích cực? 
A. Không chuẩn bị bài trước khi đến lớp.     B. Không làm bài tập về nhà.
C. Xác định đúng mục đích học tập.             D. Thường xuyên nghỉ học để đi chơi.
Câu 9: Nhận định nào dưới đây không đúng khi bàn về tự giác, tích cực trong học tập? 
A. Người tự giác, tích cực thường sẽ thành công trong cuộc sống.
B. Tự giác, tích cực trong học tập giúp chúng ta chủ động, sáng tạo.
C. Tự giác, tích cực trong học tập giúp chúng ta không ngừng tiến bộ.
D. Chỉ những người yếu kém mới cần tích cực, tự giác trong công việc.
Câu 10: Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội là: 
A. tích cực dọn vệ sinh nơi công cộng
B. Trời mưa nên không đến sinh hoạt đội
C. Ở nhà viện lí do bị ốm để không đi lao động với lớp
D. Tham gia cắm trại chỉ đến cho có chứ không tích cực.
Câu 11: Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện tích cực, tự giác trong học tập? 
A. Mỗi ngày S đều dành 1 giờ để đọc sách, mở mang tri thức.
B. Mỗi khi có bài tập khó, Q sẽ nhờ cô giáo hướng dẫn, giảng giải.
C. Trong giờ học T luôn tích cực xây dựng bài và làm bài cô giao.
D. Mỗi khi làm bài kiểm tra, A thường chép bài của các bạn khác.
Câu 12: Điền từ vào chỗ trống.
Tự giác là ... làm việc, học tập, không cần ai nhắc nhở, giám sát, không do áp lực bên ngoài. 
A. Chủ động.             B. Tự ý thức.            C. Tự nhận thức.            D. Tích cực.

PHẦN II. TỰ LUẬN (7.0 điểm)
Câu 1. (2.0 điểm). 
a. Chúng ta cần làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương?
b. Người dân địa phương nơi em sinh sống có những truyền thống tốt đẹp nào? 
Câu 2. (2,5 điểm)
a. Trong cuộc sống, em đã thể hiện sự quan tâm cảm thông chia sẻ như thế nào với các bạn trong lớp?
b. Trên đường đi học, An thấy một em bé đang khóc vì bị lạc, An nghĩ: “Sẽ có người khác giúp em ấy còn mình phải đến trường cho kịp giờ học”.
Em có nhận xét gì về việc làm của An? Nếu là An em sẽ làm gì?
Câu 3. (2,5 điểm) 
Tình huống:
Mỗi buổi tối, Nam thường xuyên ngồi vào bàn học đúng giờ nhưng tay vẫn cầm điện thoại để nhắn tin và chỉ tập trung học bài khi bố mẹ thúc giục kiểm tra.
a. Em có nhận xét gì về ý thức học tập của bạn Nam? 
b. Học tập tự giác, tích cực có ý nghĩa như thế nào với học sinh?






ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 
KIỂM TRA GIỮA KÌ I – MÔN GDCD 7

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
ĐỀ 1
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	D
	A
	A
	B
	B
	C
	D
	D
	B
	A
	C



ĐỀ 2
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	A
	D
	D
	B
	B
	C
	C
	D
	A
	D
	A



II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm

	





Câu 1: 2đ
	* Để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương chúng ta cần:
- Tìm hiểu về truyền thống của quê hương.
- Tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của quê hương bằng những việc làm cụ thể: tôn trọng sự đa dạng văn hóa vùng miền; kính trọng, biết ơn những người có công với đất nước; tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; tham gia các hoạt động sinh hoạt văn hóa của quê hương.
- Phê phán, ngăn chặn những việc làm gây tổn hại đến truyền thống tốt đẹp của quê hương.
- Ủng hộ những việc làm phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước.
	

0,25
0,25




0,25

0,25

	
	HS kể được 4 truyền thống tốt đẹp của nhân dân địa phương.
(ví dụ: yêu nước, hiếu thảo, cần cù lao động, hiếu học, đoàn kết, nhân nghĩa …)
	Mỗi đáp án đúng 0,25đ

	





Câu 2:
2.5đ
	Trong cuộc sống, em đã thể hiện sự quan tâm cảm thông chia sẻ như thế nào với các bạn trong lớp bằng những lời nói và việc làm như sau:
- Lời nói: 
+ Hỏi thăm, động viên bạn bè khi bạn bè bị ốm, gặp phải chuyện buồn;
+  trò chuyện, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng với bạn bè;...
- Việc làm: 
+ Khi bạn bè gặp khó khăn trong học tập thì giúp bạn bằng cách kiên nhẫn giảng bài cho bạn; 
+ Khi bạn bị ốm thì đến thăm và động viên bạn;...
Lưu ý: HS kể được một số việc làm khác vẫn được tính điểm tối đa
	Mỗi đáp án đúng 0,25đ

	
	- Hành vi của bạn An không biết quan tâm chia sẻ đối với người khác, đặc biệt trong tình huống trên là 1 em nhỏ đang khóc vì lạc đường. Đó là một hành vi sai.
- Nếu em là An em sẽ: Dỗ cho em bé nín khóc, dẫn em đến địa điểm gần nhất như trụ sở công an, uỷ ban nhân dân xã/phường,... nhờ giúp đỡ. 
*(Lưu ý: HS có thể đưa ra cách giải quyết tình huống theo hướng khác vẫn được tính điểm; VD: Em sẽ dẫn em bé đến trường, gửi ở phòng bảo vệ, nói với bác bảo vệ và thầy, cô giáo để có cách giúp em bé….)
	0,5


1

	
Câu 3: 2.5đ
	- Bạn Nam không tự giác, tích cực học tập mà chỉ làm khi bố mẹ kiểm tra, nhắc nhở. 
	0,5

	
	Học tập tự giác, tích cực có ý nghĩa:
- Học tập tự giác, tích cực giúp chúng ta ngày càng tiến bộ, đạt kết quả cao trong học tập. 
- Rèn luyện được tính tự lập, tự chủ, ý chí kiên cường, bền bỉ. 
- Thành công trong cuộc sống.
- Được mọi người tin yêu, quý mến.
	
0,5

0,5
0,5
0,5













